
Tên môn Tên lớp học phần Số TC Số phòng Họ tên Số tiết Thứ Tiết Từ ngày

20TRA003
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác Lenin 1
20TRA003 MLR 2 CS1-A1-304 Vũ Thị Hà 5 7 1 17/10/2022

20TRA010 Tiếng Việt thực hành 20TRA010 MLR 2 CS1-A1-104 Lương Hải Vân 3 3 11 17/10/2022

20TRA010 Tiếng Việt thực hành 20TRA010 MLR 2 CS1-A1-104 Lương Hải Vân 3 6 11 17/10/2022

20TRA019
Đường lối Cách mạng của Đảng cộng sản 

Việt Nam
20TRA019 MLR 3 CS1-A1-102 Nguyễn Thu Hạnh 3 2 11 17/10/2022

20TRA019
Đường lối Cách mạng của Đảng cộng sản 

Việt Nam
20TRA019 MLR 3 CS1-A1-103 Nguyễn Thu Hạnh 3 4 11 17/10/2022

20TRA021 Tư tưởng Hồ Chí Minh 20TRA021 MLR 2 CS1-A1-103 Nguyễn Thị Thành 3 4 11 17/10/2022

20TRA021 Tư tưởng Hồ Chí Minh 20TRA021 MLR 2 CS1-A1-103 Nguyễn Thị Thành 3 6 11 17/10/2022

21PRI003
Giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật 

Tiểu học
21PRI003 MLR 2 CS3-A-201 Ngô Thị Kim Hoàn 5 2 11 17/10/2022

30BUA008 Các thị trường và định chế tài chính 30BUA008 MLR 3 CS1-A2-107 Phạm Hoàng Điệp 5 CN 6 17/10/2022

30CIV046 Đại cương lịch sử Việt Nam 30CIV046 MLR 2 CS3-A-101 Lê Thị Thu Hương 5 2 11 17/10/2022

30CHI059 Văn hóa Trung Quốc 30CHI059 MLR 2 CS1-A2-306 Đinh Thị Thảo 5 2 11 17/10/2022

30CHI059 Văn hóa Trung Quốc 30CHI059 MLR 2 CS1-A2-306 Đinh Thị Thảo 5 CN 1 17/10/2022

30EDU001 Cơ sở văn hóa Việt Nam 30EDU001 MPR 2 CS1-A1-101 Vũ Công Hảo 5 CN 1 17/10/2022

30HIS022 Lịch sử văn minh thế giới 30HIS022 MLR 2 CS3-A-101 Lê Thị Thu Hương 5 3 11 17/10/2022

30HOT007 Nghiệp vụ buồng 30HOT007 MLR 4 CS3-A-101 (m) Đỗ Thị Ngân 5 4 11 17/10/2022

30HOT009 Kinh tế du lịch 30HOT009 MLR 3 CS3-A-101 Phạm Thị Bích Thủy 5 7 6 17/10/2022

30HOT014 Địa lí du lịch 30HOT014 MLR 2 CS3-A-102 Mai Hiên 5 CN 6 17/10/2022

30HOT022 Ngoại ngữ chuyên ngành 1
30HOT022 MLR 

(Tiếng Anh)
3 CS3-A-102 Nguyễn Tá Nam 5 7 11 17/10/2022

30HOT034 Ngoại ngữ chuyên ngành 2
30HOT034 MLR 

(Tiếng Anh)
3 CS3-A-101 Vũ Thị Sâm 5 CN 11 17/10/2022
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Lớp: 30HOT034 MLR (Tiếng Anh) 

Lớp: 30HOT034 MLR (Tiếng Trung) 

Lớp: 30EDU001 MPR 

Lớp: 30HIS022 MLR 

Lớp: 30HOT007 MLR 

Lớp: 30HOT009 MLR 

Lớp: 30HOT014 MLR 

Lớp: 30HOT022 MLR (Tiếng Anh) 

Lớp: 20TRA019 MLR 

Lớp: 20TRA021 MLR 

Lớp: 21PRI003 MLR 

Lớp: 30BUA008 MLR 

Lớp: 30CIV046 MLR 

Lớp: 30CHI059 MLR 

Môn Lớp học phần Lịch học

Ký hiệu

Lớp: 20TRA003 MLR 

Lớp: 20TRA010 MLR 



Tên môn Tên lớp học phần Số TC Số phòng Họ tên Số tiết Thứ Tiết Từ ngàyKý hiệu

30HOT034 Ngoại ngữ chuyên ngành 2
30HOT034 MLR 

(Tiếng Trung)
3 CS3-A-102 Nguyễn Tá Nam 5 CN 11 17/10/2022

30HOT081 Ngoại ngữ chuyên ngành 3
30HOT081 MLR-

QTKS (Tiếng Anh)
3 CS3-A-101 Phạm Thị Lơ 5 7 1 17/10/2022

30LAW154 Luật đất đai - môi trường 30LAW154 MLR 3 CS1-A1-102 Bùi Hồng Ngọc 5 CN 1 17/10/2022

30LIT018 Ngôn ngữ và văn học 30LIT018 MLR 2 CS3-A-202 Lê Thời Tân 5 6 11 17/10/2022

30LIT029 Dạy học từ Hán Việt ở trường phổ thông 30LIT029 MLR 2 CS3-A-203 Lê Thời Tân 5 7 6 17/10/2022

30LIT037 Nghiệp vụ sư phạm ngữ văn 30LIT037 MLR 3 CS3-A-203 Nguyễn Thị Thu Nga 5 2 11 17/10/2022

30LIT045
Dạy học Ngữ văn theo hướng phát triển 

năng lực học sinh
30LIT045 MLR 3 CS3-A-202 Nguyễn Thị Mai Anh 5 5 11 17/10/2022

30LIT046
Kĩ thuật xây dựng đề KTĐG môn Ngữ văn 

trong trường PT (Thay thế khóa luận)
30LIT046 MLR 3 CS3-A-201 Nguyễn Thị Hương Lan 5 7 1 17/10/2022

30LIT047
Phân tích chương trình và SGK Ngữ văn 

phổ thông (Thay thế khóa luận)
30LIT047 MLR 2 CS3-A-203 Nguyễn Thị Thu Nga 5 4 11 17/10/2022

30MAT009 Số học 30MAT009 MLR 2 CS3-A-203 Hoàng Ngọc Tuyến 5 7 1 17/10/2022

30POL040 Văn hóa chính trị 30POL040 MLR 4 CS1-A1-402 Trần Thị Thơm 5 7 1 17/10/2022

30PRI067
PP bồi dưỡng năng lực cảm thụ văn học 

cho HSTH
30PRI067 MLR 3 CS3-A-201 Vũ Thị Thương 5 6 1 17/10/2022

30PRI082 Giáo dục sức khỏe và thể chất ở tiểu học 2 30PRI082 MLR 2 CS3-A-202 Lương Hiền Khanh 5 4 11 17/10/2022

30PRI090
Thiết kế và tổ chức trò chơi vận động cho 

HSTH
30PRI090 MLR 2 CS3-A-201 Lương Hiền Khanh 5 5 11 17/10/2022

30PRI097 Tiếng Anh chuyên ngành Tiểu học 30PRI097 MLR 2 CS3-A-201 Ngô Thị Kim Hoàn 5 3 11 17/10/2022

30PRI179 Dạy học Toán ở TH theo hướng phân hoá 30PRI179 MLR 2 CS3-A-205 Trịnh Thị Hiệp 5 2 11 17/10/2022

30PRI179 Dạy học Toán ở TH theo hướng phân hoá 30PRI179 MLR 2 CS3-A-204 Trịnh Thị Hiệp 5 4 11 17/10/2022

30PRI179 Dạy học Toán ở TH theo hướng phân hoá 30PRI179 MLR 2 CS3-A-203 Trịnh Thị Hiệp 5 5 11 17/10/2022

Lớp: 30PRI067 MLR 

Lớp: 30PRI082 MLR 

Lớp: 30PRI090 MLR 

Lớp: 30PRI097 MLR 

Lớp: 30PRI179 MLR 

Lớp: 30LIT037 MLR 

Lớp: 30LIT045 MLR 

Lớp: 30LIT046 MLR 

Lớp: 30LIT047 MLR 

Lớp: 30MAT009 MLR 

Lớp: 30POL040 MLR 

Lớp: 30HOT081 MLR-QTKS (Tiếng Anh) 

Lớp: 30LAW154 MLR 

Lớp: 30LIT018 MLR 

Lớp: 30LIT029 MLR 
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30PRI244 PPDH Toán Tiểu học 1 (POHE) 30PRI244 MLR 2 CS3-A-204 Nguyễn Thị Thủy 5 6 11 17/10/2022

30SOW001 CTXH đại cương 30SOW001 MPR 3 CS1-A1-101 Phạm Thị Huyền Trang 5 7 1 17/10/2022

30SOW005 Lý thuyết CTXH 30SOW005 - MLR 3 CS1-A1-104 Phạm Thị Huyền Trang 5 7 6 17/10/2022

30SOW008 Chính sách xã hội 30SOW008  MLR 2 CS1-A1-103 Lê Minh 5 7 1 17/10/2022

30TOU057 Ngoại ngữ chuyên ngành 3
30TOU057  MLR-

QTLH (Tiếng Anh)
3 CS3-A-105 Vũ Thị Sâm 5 4 11 17/10/2022

30TRA023 Tiếng Anh 30TRA023 MLR 5 CS1-A2-105 Trần Quốc Việt 5 7 1 17/10/2022

30TRA023 Tiếng Anh 30TRA023 MLR 5 CS1-A2-105 Trần Quốc Việt 5 CN 1 17/10/2022

30TRA024 Tiếng Trung Quốc 30TRA024 MLR 5 CS1-A1-301 Đinh Thị Thảo 5 3 11 17/10/2022

30TRA024 Tiếng Trung Quốc 30TRA024 MLR 5 CS1-A1-301 Đinh Thị Thảo 5 7 11 17/10/2022

30TRA024 Tiếng Trung Quốc 30TRA024 MLR 5 CS1-A1-301 Đinh Thị Thảo 5 CN 6 17/10/2022

30TRA032 Nghiệp vụ sư phạm 1 30TRA032 MLR 2 CS3-A-202 Trần Thị Thảo 5 2 11 17/10/2022

30TRA034 Nghiệp vụ sư phạm 3 30TRA034 MLR 2 CS3-A-201 Hà Thị Minh Chính 5 6 11 17/10/2022

30TRA045 Giáo dục thể chất 1
30TRA045 Khieu vu 

the thao
1 CS1-NhaTC Bùi Mạnh Dương 3 2 7 17/10/2022

30TRA045 Giáo dục thể chất 1
30TRA045 Khieu vu 

the thao
1 CS1-NhaTC Bùi Mạnh Dương 3 4 7 17/10/2022

30TRA045 Giáo dục thể chất 1
30TRA045 Khieu vu 

the thao
1 CS1-NhaTC Bùi Mạnh Dương 3 6 7 17/10/2022

30TRA046 Giáo dục thể chất 2 30TRA046 Cau Long 1 CS1-NhaTC Đỗ Hữu Trung 3 2 7 17/10/2022

30TRA046 Giáo dục thể chất 2 30TRA046 Cau Long 1 CS1-NhaTC Đỗ Hữu Trung 3 4 7 17/10/2022

30TRA046 Giáo dục thể chất 2 30TRA046 Cau Long 1 CS1-NhaTC Đỗ Hữu Trung 3 6 7 17/10/2022

30TRA047 Giáo dục thể chất 3 30TRA047 Bong ro 1 CS1-NhaTC Đinh Quỳnh Anh 3 2 7 17/10/2022

30TRA047 Giáo dục thể chất 3 30TRA047 Bong ro 1 CS1-NhaTC Đinh Quỳnh Anh 3 4 7 17/10/2022

30TRA047 Giáo dục thể chất 3 30TRA047 Bong ro 1 CS1-NhaTC Đinh Quỳnh Anh 3 6 7 17/10/2022

Lớp: 30TRA032 MLR 

Lớp: 30TRA034 MLR 

Lớp: 30TRA045 Khieu vu the thao 

Lớp: 30TRA046 Cau Long 

Lớp: 30TRA047 Bong ro 

Lớp: 30SOW001 MPR 

Lớp: 30SOW005 - MLR 

Lớp: 30SOW008 1 MLR 

Lớp: 30TOU057  MLR-QTLH (Tiếng Anh) 

Lớp: 30TRA023 MLR 

Lớp: 30TRA024 MLR 

Lớp: 30PRI244 MLR 
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30TRA047 Giáo dục thể chất 3
30TRA047 

Teakwondo
1 CS1-NhaTC Nguyễn Thế Nhiên 3 2 7 17/10/2022

30TRA047 Giáo dục thể chất 3
30TRA047 

Teakwondo
1 CS1-NhaTC Nguyễn Thế Nhiên 3 4 7 17/10/2022

30TRA047 Giáo dục thể chất 3
30TRA047 

Teakwondo
1 CS1-NhaTC Nguyễn Thế Nhiên 3 6 7 17/10/2022

30TRA054 Tâm lý học 30TRA054 MLR 2 CS1-A1-101 Vũ Thùy Vân 3 3 11 17/10/2022

30TRA054 Tâm lý học 30TRA054 MLR 2 CS1-A1-101 Vũ Thùy Vân 3 6 11 17/10/2022

30TRA058 Kỹ năng quản lý tài chính cá nhân 30TRA058 MLR 2 CS1-A2-108 Phạm Hoàng Điệp 5 CN 1 17/10/2022

30TRA070 Phương pháp nghiên cứu khoa học 30TRA070 MLR 2 CS1-A1-202 Bùi T. Hồng Minh 5 CN 1 17/10/2022

30TRA070 Phương pháp nghiên cứu khoa học 30TRA070 MLR 2 CS3-A-203 Tạ Thị Thủy 5 6 11 17/10/2022

30TRA111 Âm nhạc và cảm thụ âm nhạc 30TRA111 MLR 2 CS3-A-104 Nguyễn Vũ 5 7 6 17/10/2022

30TRA121 Triết học Mác-LêNin 30TRA121 MLR 3 CS1-A1-301 Hoàng Thúc Lân 5 7 1 17/10/2022

30TRA122 Kinh tế chính trị Mác-LêNin 30TRA122 MLR 2 CS1-A1-101 Nguyễn Thu Hạnh 3 2 11 17/10/2022

30TRA122 Kinh tế chính trị Mác-LêNin 30TRA122 MLR 2 CS1-A1-101 Nguyễn Thu Hạnh 3 4 11 17/10/2022

30TRA123 Chủ nghĩa xã hội khoa học 30TRA123 MPR 2 CS1-A1-101 Bùi Ngọc Mai 3 2 11 17/10/2022

30TRA123 Chủ nghĩa xã hội khoa học 30TRA123 MPR 2 CS1-A1-101 Bùi Ngọc Mai 3 4 11 17/10/2022

30TRA125 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 30TRA125 MLR 2 CS1-A1-102 Nguyễn Văn Tuyên 5 7 1 17/10/2022

30TRA137 Hà Nội học 30TRA137 MLR 2 CS3-A-103 Nguyễn Thị Thanh Hòa 5 7 1 17/10/2022

30TRA138 Tiếng Anh 1 30TRA138 MLR 2 CS1-A2-106 Nguyễn Thu Hương 5 7 1 17/10/2022

30TRA138 Tiếng Anh 1 30TRA138 MLR 2 CS1-A2-106 Nguyễn Thu Hương 5 CN 1 17/10/2022

30TRA140 Tiếng Anh 2 30TRA140 MLR 3 CS1-A2-107 Nguyễn Khương 5 7 1 17/10/2022

30TRA140 Tiếng Anh 2 30TRA140 MLR 3 CS1-A2-107 Nguyễn Khương 5 CN 1 17/10/2022

30TRA151 Giao tiếp trong môi trường đa văn hóa 30TRA151 MLR 2 CS1-A1-104 Lê Thời Tân 5 7 1 17/10/2022

30TRA152 Các loại hình nghệ thuật truyền thống 30TRA152 MLR 2 CS3-A-105 Ngô Thanh Hương 5 7 6 17/10/2022

Lớp: 30TRA152 MLR 

Lớp: 30TRA123 MPR 

Lớp: 30TRA125 MLR 

Lớp: 30TRA137 MLR 

Lớp: 30TRA138 MLR 

Lớp: 30TRA140 MLR 

Lớp: 30TRA151 MLR 

Lớp: 30TRA054 MLR 

Lớp: 30TRA058 MLR 

Lớp: 30TRA070 MLR 

Lớp: 30TRA111 MLR 

Lớp: 30TRA121 MLR 

Lớp: 30TRA122 MLR 

Lớp: 30TRA047 Teakwondo 
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30TRA160 Quyền con người 30TRA160 MLR 2 CS1-A1-302 Đào Thị Hồng Ngọc 5 7 1 17/10/2022

30TRA161 Tôn giáo và xã hội 30TRA161 MLR 2 CS1-A1-202 Trần Thị Thơm 5 CN 6 17/10/2022

30TRA162 Công nghiệp giải trí 30TRA162 MLR 2 CS3-A-104 Ngô Thanh Hương 5 CN 6 17/10/2022

30TRA164 Âm nhạc và vũ đạo 30TRA164 MLR 2 CS3 Lê Thanh Huyền 4 2 2 17/10/2022

30TRA164 Âm nhạc và vũ đạo 30TRA164 MLR 2 CS3 Vũ Minh Cường 4 6 2 17/10/2022

30TRA166 Pháp luật 30TRA166 MLR 2 CS1-A1-202 Nguyễn Ngọc Lan 5 7 1 17/10/2022

Lớp: 30TRA160 MLR 

Lớp: 30TRA161 MLR 

Lớp: 30TRA162 MLR 

Lớp: 30TRA164 MLR 

Lớp: 30TRA166 MLR 


